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STT
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thứ 
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trúng 

tuyển

Trúng 
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nguyện 

vọng 

(NV1 

hoặc 

NV2)

Họ và tên học sinh
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Địa chỉ thường trú                                                                    

Số nhà , tên đường (tổ dân phố ), 

phường (xã), quận (huyện), thành 

phố (tỉnh)

Số điện thoại 

của cha hoặc 

mẹ

Đăng kí học chương 

trình học tiếng Anh 

(Chương trình 7 

năm hoặc 10 năm)

Đăng kí tổ hợp bài thi tốt 

nghiệp THPT: Học sinh 

chỉ chọn 1 trong 2 tổ hợp: 

(1)Tổ hợp bài thi Khoa học 

Tự nhiên các môn tự chọn 

bám sát: Vật lí, Hóa học, 

Sinh học;  (2) Tổ hợp bài 

thi Khoa học Xã hội các 

Đăng kí môn thể thao 

tự chọn:  Học sinh chỉ 

chọn 1 môn trong 4 

môn sau: (1) Bóng 

đá;      (2) Cầu lông;     

(3) Bóng rổ;       (4) 

Võ Teakwondo

1 1 NV1 phạm tuấn 02/09/2004 nam kinh tổ 1 phƣờng 203 xã quế cƣờng quấ 3 huyện quế sơn thành phố đà nẵng tỉnh đà nẵng0834089657 7 1 1

2 001 NV1 dinh gia lam 06/08/2020 nam kinh 12 nam tran lien chieu da nang 0905122324 10 nam 2 cau long

3 1 NV1 Huỳnh Tấn Anh 09/12/2005 Nam Kinh Tổ 26 Phƣờng Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng0352142299 10 năm Tổ hợp (1) (2) Cầu Lông

4 2 NV1 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo 22/05/2005 Nữ Kinh K981/17 Âu Cơ , Phƣờng Hòa Khánh Bắc , Quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng0906566157 10 năm (1) Khoa học tự nhiên (2) Cầu lông

5 3 NV2 Phạm Trần Tú Uyên 29/04/2005 Nữ Kinh Tổ 52, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng0935851535 Chƣơng trình 7 nămTổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiênVõ Taekwondo

6 3 NV1 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 02/08/2005 Nữ Kinh K8/27 Ngô Xuân Thu, phƣờng Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0914055089 10 năm Bóng rổ

7 4 NV2 Ngô Thị My Ni 04/01/2005 Nữ Kinh Tổ 2 thôn quan Nam 6 xã Hoà Liên Huyện Hìa Vang TP Đà Nẵng0766789869 10 năm -1 -2

8 5 NV1 Bùi Thị Hiền Linh 24/05/2005 Nữ Kinh K7 H42/22,tổ 22,đƣờng Nguyễn Phƣớc Chu,phƣờng Hoà Hiệp Bắc,quận Liên Chiểu,Đà Nẵng0961830796 10 năm Tổ hợp 2 2

9 5 NV2 Nguyễn Quang Đạt 19/07/2005 Nam Kinh K7/72 Nguyễn Phƣớc Chu, Hoà Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng091113572 10 năm Khoa học tự nhiên Cầu lông

10 6 NV1 Ngô Thị Quỳnh Nhƣ 16/09/2005 Nữ Kinh Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 0766733424 10 1 2

11 7 NV1 Mai Yến Nhi 06/09/2005 Nữ Kinh Xã Hoà Sơn Huyện Hoà Vang Tp Đà Nẵng0905230853 Chƣơng trình 10 năm -1 -3

12 7 NV2 Phan Thị Thảo Nguyên 21/02/2005 Nữ Kinh 54 Đàm Quang Trung tổ 27 phƣờng Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0795714321 10 năm Xã hội Võ Teakwondo

13 8 NV1 Hồ Quỳnh Trâm 04/12/2005 Nữ Kinh Tổ 4 - Vân Dƣơng 1 - Hòa Liên - Hòa Vang - Đà Nẵng 0905545218 10 năm 2

14 9 NV1 nguyễn song hào 30/10/2005 nam kinh tổ 8, vân dƣơng 1 , hoà liên hoà vang0396804599 10 năm tổ hợp 1 1

15 9 NV2 Lê Quang Thành 14/01/2005 Nam Kinh Tổ 25, Phƣờng Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng0355417698 10 năm Vật lí, Hóa học, Sinh học Cầu lông

16 10 NV2 Bùi Thảo Vân 18/02/2005 Nữ Kinh K729/05 âi cơ,tổ 75,phƣờng hoà khánh bắc,quận liên chiểu, thành phố đà nẵng0945411877 7 năm (1)tự nhiên Bóng rổ

17 10 NV1 Dƣơng Phú Nhật 07/08/2005 Nam Kinh 0935601304 7 năm

18 11 NV1 Lê Duy Hậu 05/01/2005 Nam Kinh Tổ 48 phƣờng Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0905351903 Chƣơng trình 10 nămTổ hợp bài thi Khoa học Xã hội Cầu lông

19 12 NV2 Hoàng Nguyễn Trọng Chiến 05/08/2005 Nam Kinh Tổ 12, phƣờng Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0762728511 10 năm 1 2

20 12 NV1 Lê Văn Huy 26/01/2005 Nam Kinh Tổ 1 thôn Trƣờng Định Xã Hoà Liên Huyện Hoà Vang Thành Phố Đà Nẵng0935929300 7 năm 2 2

21 13 NV2 MAI DUY HOÀNG 10/07/2005 Nam Kinh Tổ 8, thôn Quan nam 1, xã Hòa Liên- Hòa vang- Đà Nẵng0775494478 10 Tổ hợp (1) Bóng rổ

22 13 NV1 Phan Thị Nhật Lê 07/02/2005 Nữ Kinh Thôn Vân Dƣơng 2, xã Hòa Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng0935335834 Chƣơng trình 10 năm (2) khoa xã hội (2) cầu lông

23 14 NV1 Phạm Thị Khánh Quỳnh 19/05/2005 Nữ Kinh K703-H17/22 tổ 75 phƣờng hòa khánh bắc quận liên chiểu thành phố đà nẵng0328190747 Chƣơng trình 7 năm Tổ hợp tự nhiên Bóng rổ

24 15 NV1 Nguyễn Minh Hảo 14/05/2005 Nam Kinh Tổ 23 , Xuân Thiều , Hòa Hiệp Nam , Liên Chiểu , Đà Nẵng0766582320 10 năm (2) Khoa Học Xã Hội Bóng rổ

25 15 NV2 Trần Văn Hoàng 01/10/2005 Nam Kinh 224 Âu Cơ, phƣờng Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0905615670 Chƣơng trình 7 năm Tổ hợp (1) Bóng đá

26 16 NV1 Trƣơng Nguyễn Hiền Diệu 14/07/2005 Nữ Kinh Đƣờng Xuân Thiều 12 phƣờng Hoà Hiệp Nam quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0935763667 Chƣơng trình 7 năm (2) Tổ hợp bài thi Khoa học xã hội các môn tự chọn bám sát:Lịch sử,Địa lí ,GDCD(2) Cầu lông

27 16 NV2 Huỳnh Thị Thu Vy 29/10/2005 Nữ Kinh K65/66 Đƣờng Ngô Xuân Thu , phƣờng Hòa Hiệp Bắc , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng0334067956 Chƣơng trình 10 năm(1) Tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên(2) Cầu lông

28 17 NV2 Phạm Thị Huyền Diệu 24/04/2005 Nữ Kinh Tổ 10, phƣờng Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0387262997 10 năm

29 17 NV1 Trần thị Thúy An 19/10/2005 Nữ Kinh 97 Nguyễn Chánh- Hòa Khánh Bắc-Liên Chiểu-TP Đà Nẵng0355459667 7 năm Tổ1 Cầu lông

30 18 NV2 Lê Hƣơng Ly 01/06/2005 Nữ Kinh 855 Nguyễn Lƣơng Bằng, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng0917024266 10 năm (1)Tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên các môn tự chọn bám sát: Vật lí, Hóa học, Sinh học(3) Bóng rổ

31 18 NV1 Nguyễn Nhƣ Bình 07/12/2005 Nữ Kinh Tổ 36, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0906434714 10 năm Không Không 

32 19 NV1 Phan tuấn huy 01/08/2005 Năm Kinh 59 nguyễn bá phát phƣờng hòa kiệp Nam quận liên chiểu thành phố đà nẵng0795455571 7 1 2

33 20 NV1 Lê Thành Sang 20/08/2005 Nam Kinh K126/15 Nguyễn Văn Cừ - phƣờng Hoà Hiệp Bắc - quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng0905534305 10 năm -2

34 21 NV2 Lê Thị Thanh Dung 08/06/2005 Nữ Kinh 780A Nguyễn Lƣơng Bằng, Phƣờng Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng0787058477 7 năm 1 2

35 21 NV1 Huỳnh Lê Diệu Linh 09/07/2020 Nữ Kinh Tổ 51 phƣờng Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0932594149 Không Khoa học tự nhiên Cầu lông

36 22 NV2 Dƣơng Minh Thuỵ Miên 28/10/2005 Nữ Kinh 540 Nguyễn Lƣơng Bằng , phƣờng Hoà Hiệp Nam , quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng0905846065 10 năm 1 2

37 23 NV2 HOÀNG TIẾN MẠNH 26/10/2005 Nam Kinh 01/C Phan Văn Định, tổ dân phố 37, phƣờng Hòa Khánh Bắc , quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0989011988 7 năm -2 -2

38 24 NV1 Hoàng Thị Phƣơng Ngân 14/12/2005 Nữ Kinh 75 Phạm Thị Lam Anh, đƣờng Hoàng Văn Thái,phƣờng Hoà Khánh Nam,quận Liên Chiểu,tp Đà Nẵng0974559376 7 năm Tổ 2 Cầu Lông

39 26 NV1 Mai Thị Sinh 26/04/2005 Nữ Kinh Đƣờng Xuân Thiều 9, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0935732099 10 năm Tự nhiên Cầu long

40 27 NV2 Đồng Lê Minh Hƣơng 13/08/2005 Nữ Kinh K07/146 Nguyễn Phƣớc Chu ( tổ 21 ) , phƣờng Hòa Hiệp Bắc , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng.0935568557 Chƣơng trình 10 năm Khoa học tự nhiên Cầu lông

41 27 NV1 Huỳnh Thị Thanh Vân 24/03/2005 Nữ Kinh 69 Nguyễn Bá Phát tổ 22 Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng0398384795 10 Tự nhiên Cầu lông

42 28 NV2 Phạm Ngọc Thanh 11/12/2005 Nữ Kinh Tổ 36 ,phƣờng Hòa Hiệp Bắc,quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0913419457 10 năm

43 28 NV1 Ngô Thanh Xuân Trƣờng 03/07/2005 Nam Kinh Tổ 1 Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng0905909612 10 năm 1 Bóng rổ

44 29 NV1 Phạm Thị Phú Hiền 21/04/2005 Nữ Kinh Tổ 36 Năm Ô 1- phƣờng Hoà Hiệp Nam-quận Liên Chiểu-tp Đà Nẵng0935373199 10 năm Tự nhiên Cầu lông

45 29 NV2 Trần anh thƣ 06/12/2005 Nan Kinh K7H32/15 Nguyễn phƣớc chu phƣờng Hòa Hiệp Bắc ,quận Liên Chiểu Tp đà nẵng 0914648077 10 năm -1 -3

(Tính từ ngày 08/8 - 15 giờ 30 ngày 10/8/2020)

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIÊN CHIỂU



46 30 NV2 Dƣơng Thị Xuân Nhi 07/12/2005 Nữ Kinh 0795618489 Chƣơng trình 10 năm

47 30 NV1 TRẦN ANH THƢ 09/11/2005 Nữ Kinh Tổ 46, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 0905969323 (không rõ) Tự nhiên Bóng rổ

48 31 NV1 Nguyễn Hồng Thảo Nhi 22/03/2005 Nữ Kinh Tổ 10 - phƣờng Hòa Hiệp Nam - quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng0376725338 Chƣơng trình 7 năm Tổ hợp 2 Võ teakwondo

49 31 NV2 TRỊNH THỊ THU HÀ 14/01/2005 NỮ KINH K884 đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng0931952844 7 NĂM(1)Tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên các môn tự chọn bám sát: Vật lí, Hóa học, Sinh học(3) Bóng rổ

50 32 NV2 Trần diệu linh 05/05/2005 Nữ Kinh Kiệt 36/11 Nguyễn Chánh phƣờng hoà Khánh bắc quận liên chiểu thành phố đà nẵng0793577538 7 năm 1 Bóng rổ

51 33 NV2 Lê Nhật Kha 22/06/2005 Nam Kinh 24 Hoà Minh 3,phƣờng Hoà Minh,quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng0905479178 Chƣơng trình 7 nămTổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên Bóng đá

52 33 NV1 Lê Huyền Thái Châu 09/12/2005 Nữ Kinh Đƣờng Văn Thánh 4, tổ 6,phƣờng Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0936073743 Chƣơng trình 7 năm (2) Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội các môn tự chọn bám sát : Lịch sử, Địa lí, GDCD(4) Võ Teakwondo

53 34 NV1 PHAN VĂN HIỆP 02/08/2005 Nam Kinh Tổ3, khu tái định cƣ Hòa Liên 5, xã Hòa liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng0905282790 10 năm Tổ hợp 1 1

54 34 NV2 Nguyễn Đặng Lam Giang 22/07/2005 Nữ Kinh 08/h28/k82 Nguyễn Lƣơng Bằng  tổ 12 phƣờng Hòa Khánh Bắc quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng 0834333636 7 năm

55 35 NV2 Trƣơng Việt Hƣng 31/01/2005 Nam Kinh K447/52 Nguyễn Lƣơng Bằng, phƣờng Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng0772474012 Chƣơng trình 10 nămTổ hợp bài thi khoa học tự nhiên Bóng đá

56 36 NV2 Khƣơng An Hoà 01/08/2005 Nữ Kinh Tổ 42, phƣờng Hoà Hiệp Nam ,quận Liên Chiểu0778211828 7 năm Em đăng kí tổ hợp (1) tự nhiênEm đăng kí môn (3) bóng rổ

57 37 NV2 Phạm Tiến Đạt 18/08/2005 Nam Kinh Số nhà: không có. Tên đƣờng: không có. Tổ dân phố: 73. Phƣờng: Hòa Hiệp Nam. Quận: Liên Chiểu. Thành phố: Đà Nẵng0935548207 10 nămTổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên các môn tự chọn bám sát: Vật lí, Hóa học, Sinh họcVõ Teakwondo

58 38 NV1 Trƣơng Kiều Hoa                     12/06/2005 Nữ Kinh k91/37 Ngô Xuân Thu , phƣờng Hòa Hiệp Bắc , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng 0799427416 7 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội

59 38 NV2 Nguyễn Quốc Huy 26/03/2005 Nam Kinh 16A bùi chát tổ 40 hòa khánh bắc tp.Đà Nẵng915887469 10 1 1

60 39 NV1 Đặng Quốc Hƣng 13/03/2005 Nam Kinh 91/19/3,Đƣờng Ngô Xuân Thu,tổ 35,Phƣờng Hòa Hiệp Bắc ,Quận Liên Chiểu,Thành phố Đà Nẵng 0914127456 10 năm Tổ hợp (1) Bóng đá

61 39 NV2 Trịnh Thị Ngọc Tú 17/07/2005 Nữ Kinh K14/32 Bùi Chát, phƣờng Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0705115695 7 năm -1 -2

62 40 NV1 Nguyễn Hoàng Trà My 21/05/2005 Nữ Kinh Tổ 54, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng0944847294 10 năm Không Không

63 40 NV2 Nguyễn Tấn Duy 11/10/2005 nam Kinh tổ 37 / phƣơng Hòa Hiệp Nam / quận liên chiểu / thành phố Đà Nẵng0905924389 7 năm Khoa học Tự nhiên Bóng đá

64 41 NV2 Nguyễn Văn An 08/10/2005 Nam Kinh 851 Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng 0793078266 CT 10 năm Tổ hợp 1 (1) bóng đá 

65 41 NV1 LƢƠNG TẤN MINH 02/06/2005 NAM KINH ĐƢỜNG THẠCH SƠN 3, TỔ 1, PHƢỜNG HÕA HIỆP NAM, QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.0908553411 7 năm 2 4

66 42 NV1 Nguyễn Trần Nhƣ Quỳnh 24/12/2005 Nữ Kinh Tổ 6- thôn Hƣởng Phƣớc - xã Hoà Liên - huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng0901956403 10 năm -1 -2

67 42 NV2 Nguyễn Ngọc Bằng 11/01/2005 Nam Kinh K86/34 Phan Văn Định(tổ 34) Phƣờng Hoà Khánh Bắc quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng0982442912 10 nămTổ Hợp Khoa học Tự nhiên: Vật lí, Hoá học, Sinh họcBóng đá

68 43 NV2 ĐẶNG NGỌC MỸ THANH 04/07/2005 NỮ KINH 445 NGUYỆN LƢƠNG BẰNG , HOÀ KHÁNH BẮC , QUẬN LIÊN CHIỂU , ĐÀ NẴNG0905646155 7 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên Cầu lông

69 44 NV1 Đặng Bích Liễu 15/07/2005 Nữ Kinh Tổ 2 - Quan nam 2 - Xã Hoà Liên - Huyện Hoà Vang - Tp Đà Nẵng0583654573 7 năm -1 -2

70 44 NV2 Nguyễn Lĩnh 07/09/2005 Nam Kinh Tổ 70, đƣờng Lê Công Kiều, phƣờng Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0932564682 7 năm 2

71 45 NV1 Trần Thục Nguyên 27/12/2005 Nữ Kinh K85/24 Nguyễn Chánh , tổ 29 , Phƣờng Hòa Khánh Bắc ,Quận Liên Chiểu ,Thành Phố Đà Nẵng0762515754 10 -1 (2)Cầu Lông 

72 45 NV2 Tôn Nữ Lê Ly . 25/08/2005 Nữ. Kinh. Số nhà : k483/79 Nguyễn Lƣơng Bằng. Tổ:38. Phƣờng: Hoà Khánh Bắc .Quận: Liên Chiểu. Thành phố : Đà Nẵng.0905393657. 7 năm. (2) Xã hội. (2) Cầu lông.

73 46 NV1 HÀ LÊ NHƢ Ý 14/06/2005 Nữ Kinh Tổ 44,phƣờng Hòa Hiệp Nam ,quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng 0775447299 10 năm

74 47 NV2 Nguyễn Thị Phƣơng Thúy 19/09/2005 Nữ Kinh Tổ 47,phƣờng Hoà Hiệp Nam,quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng0397922472 10 năm Tổ 1 Cầu lông

75 47 NV1 Huỳnh bá trung 29/08/2005 Nam Kinh Tổ 42 phƣờng hoà hiệp nam quận liên chiểu thành phố đà nẵng0905568305 7 năm -2 Bóng rổ

76 48 NV2 Nguyễn Văn Khải 21/03/2005 Nam Kinh Số 112 Nguyễn Thái Bình, Tổ 106, Phƣờng Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng0772303727 Chƣơng trình 7 năm -1

77 48 NV1 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 03/07/2005 Nữ Kinh Tổ 47, Nam Ô 2, phƣờng Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng0789466073 Chƣơng trình 7 năm Tổ hợp (2) Môn (2)

78 49 Nv2 Lê Hoài Vũ 24/06/2005 Nam Kinh 65 phan văn đạt tổ 25 phƣờng hoà khánh bắc quận liên chiểu thành phố đà nẵng0819989045 7 năm Tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên Bóng rổ

79 49 NV1 Phan Công Tuấn Anh 05/07/2005 Nam Kinh Tổ 6 Hoà Hiệp Bắc,quận Liên Chiểu ,thành phố Đà Nẵng0396002779 7 năm 1 4

80 50 NV2 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 26/11/2005 Nữ Kinh 137 Xuân Thiều 19, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng0365627384 10 năm 1 4

81 50 NV1 Đỗ Văn Tiến 02/11/2005 Nam Kinh K86/11,Phan Văn Định tổ 34,Hòa Khánh Bắc,Liên Chiểu,Đà Nẵng0349997143 7 năm Tổ hợp Khoa học Xã hội Cầu lông

82 51 NV2 Nguyễn Cửu Kim Phụng 05/07/2005 Nữ Kinh K31/06, Đƣờng Ngô Xuân Thu, Phƣờng Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu,Thành phố Đà Nẵng0905900651 Chƣơng trình 10 năm -1 -4

83 51 NV1 Bùi Xuân Phú 01/01/2005 Nam Kinh Quan Nam 1 - Xã Hoà Liên - Huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng 0896204132 10 năm 2 3

84 52 NV2 Trần Thị Thảo Uyên 02/08/2005 Nữ Kinh Tổ 2, đƣờng Thạch Sơn 1, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0905404655 Chƣơng trình 7 năm Tự nhiên 3

85 52 NV1 Nguyễn Thành Tân 09/05/2005 Nam Kinh H21/07,K37,Đƣờng Nguyễn Phƣớc Chu,Tổ 23,Phƣờng Hòa Hiệp Bắc,Quận Liên Chiểu,Thành Phố Đà Nẵng0905673635 10 năm -1 Bóng rổ

86 53 NV1 Phạm Thị Ngọc My 30/11/2005 Nữ Kinh 209 Nguyễn Văn Cừ,tổ 5, Hoà Hiêp Bắc ,Liên chiểu, Đà Nẵng0905168225 10 năm Khoa học Xã hội Cầu lông

87 53 NV2 Phạm Thị Hoàng Anh 04/08/2005 nữ kinh Đƣờng Xuân Thiều 33, Phƣờng Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng0982920510 10 năm chọn tổ hợp (1) cầu lông

88 54 NV1 Phạm Công Sinh 10/08/2005 Nam Kinh Số nhà H12/03, k60 Nguyễn Văn cừ, tổ 26, Phƣờng Hòa hiệp Bắc, quận Liên chiểu, thành phố Đà Nẵng0984131976 7 năm

89 54 NV2 Nguyễn Diệu Linh 03/06/2005 Nữ Kinh Tổ 35, K07/63 Phan Văn Định, Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0362333773 10 năm (1) Khoa Học Tự Nhiên (2) Cầu Lông

90 55 NV1 Hồ Dƣơng Huệ Trâm 24/12/2005 Nữ Kinh 820Nguyễn Lƣơng Bằng, phƣờng Hòa Hiệp Nam,quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0774467705 Chƣơng trình 7năm Tổ hợp 1 Võ Teakwondo

91 55 NV2 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/12/2005 Nữ Kinh H24/1 K245 Tổ 65 Đƣờng Âu Cơ Phƣờng Hoà Khánh Bắc Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng 0933151591 7năm 

92 56 NV2 DƢƠNG THỊ THANH TRÖC 23/09/2005 Nữ Kinh K256/91 Âu Cơ, phƣờng Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0934384016 7 năm Võ teakwondo

93 56 NV1 Phạm Tuấn Anh 16/05/2005 Nam Kinh K256/61 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0912722792 10 năm(2) Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội các môn tự chọn bám sát : Lịch sử, Địa lí, GDCD.(1) Bóng đá

94 57 NV1 Phạm Minh Thƣ 03/11/2005 Nữ Kinh 16 Hàm Trung, Phƣờng Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng0984452171 Chƣơng trình 10 năm -1 -2

95 57 NV2 Võ Thị Vi Khanh 29/03/2005 Nữ Kinh K15/1 Bùi Chát, phƣờng Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0905763895 Chƣơng trình 7 năm(1)Vật lí, Hoá học, Sinh học (4)Võ Taekwondo

96 58 NV1 Võ Thị Mỹ Tin 06/05/2005 Nữ Kinh Tổ 3 xã Hòa Liên huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng0973033612 10 năm 1 2

97 59 NV1 huỳnh Thị Kim Anh 09/02/2005 Nữ Kinh 127/33 Đồng Kè (tổ 44),Phƣờng Hòa Khánh Bắc ,Quận Liên Chiểu ,Thanh Phố Đà Nẵng 0359029448 10 nămKhoa Học Tự nhiên :vật lý ,hóa học ,sinh học Cầu lông

98 59 NV2 Nguyễn Thị Anh Phƣơng 03/01/2005 nữ Kinh k909 nguyễn lƣơng bằng  tổ 29 Phƣờng Hoà Hiệp Nam Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng0935004589 7 năm Khoa tự nhiên Cầu Lông

99 60 NV2 Phan Thị Thùy Trâm 24/09/2005 Nữ Kinh H21/7 tổ 32,phƣờng Hòa Hiệp Bắc,quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng0978688707 10 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên Không

100 60 NV1 Phạm Thị Anh Thƣ 06/03/2005 Nữ Kinh H04/33 K37 Nguyễn Phƣớc Chu , phƣờng Hoà Hiệp Bắc , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng763193720 10 Khoa học xã hội Cầu lông

101 61 NV2 Phan Ngọc Quang 30/12/2005 Nam Kinh tổ25,phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng0905319973 7 năm Tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên Bóng rổ



102 62 NV2 Bùi Thị Thanh Hoa 18/03/2005 Nữ Kinh  Địa chỉ :12B2/3 , đƣờng Nguyễn Tất Thành nối dài ( tổ 34 ) , phƣờng Hòa Hiệp Nam , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng 0971263928 Có Khoa học xã hội Cầu lông 

103 62 NV1 Phạm Thị Hiền Vy 20/05/2020 Nữ Kinh Kiệt 544B , nguyễn lƣơng bằng (tổ 10), phƣờng hoà hiệp Nam, quận liên chiểu , thành phố đà nẵng0975659290 Không Cầu lông

104 63 NV2 Hoàng Trƣơng Anh Dƣơng 26/09/2005 Nam Kinh Tổ 10.phƣờng Hòa Hiệp Nam,quận Liên Chiểu,TP.Đà Nẵng0917893499 7 năm 1 2

105 63 NV1 nguyễn văn tài 01/01/2005 nam kinh tổ 2 thôn Tân Ninh xã Hòa Liên huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng0979732154 10 năm Khoa học Tự nhiên Bóng đá

106 64 NV2 Nguyễn Thị Quỳnh Vi 21/02/2005 Nữ Kinh k130/8 Phan Văn Định, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng091347385 7 năm (2) Khoa học Tự nhiên (2) Cầu lông

107 64 NV1 Ngô Thị Thanh Thúy 27/10/2005 Nữ Kinh Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng 0905615726 10 năm Tổ hợp bài thi khoa học xã hội Cầu lông

108 65 NV2 Phạm Tuyết Nhung 25/03/2005 Nữ Kinh 296 Nguyễn Lƣơng Bằng, phƣờng Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0327559580 Chƣơng trình 7 năm Võ Taekwondo

109 65 NV1 Phan Mỹ Nga 20/06/2005 Nữ Kinh Tổ 2 thôn Quan Nam 4 xã Hoà Liên huyện Hoà Vang tp Đà0905745608 10 năm Tổ hợp 2 Cầu lông

110 66 NV2 Lê Ngọc Khánh Quỳnh 09/09/2005 nữ kinh 455/d4 Nguyễn Lƣơng Bằng, tổ 39, phƣờng Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu,tp Đà Nẵng0905740960 7 năm(2) Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội các môn tự chọn bám sát : Lịch sử, Địa lí, GDCD.(3) Bóng rổ

111 66 NV1 Nguyễn Lê Kim Ngân 04/07/2020 Nữ Kinh Thôn Trung Sơn,Xã Hòa Liên,Huyện Hòa Vang,TP Đà Nẵng0932445527 10

112 67 NV2 Nguyễn Thành Vinh 10/11/2005 Nam Kinh số nhà 05 bàu mạc 8 Tổ 30 Phƣờng Hòa Khánh Bắc Quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng0347501868 Không KHTN

113 68 NV2 Nguyễn Tùng Anh 28/02/2005 Nam Kinh Tổ 33 Quang Thành, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0982774547 7 năm Tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên Bóng đá

114 68 NV1 Lê Thị Nhƣ Quỳnh 11/01/2005 Nữ Kinh Tổ 53 phƣờng Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng 0773238467 Chƣơng trình 10 năm 2

115 69 NV2 Nguyễn Lộc Khai 17/11/2005 Nam Kinh Tổ 23,Phƣờng Hòa Hiệp Bắc,Quận Liên Chiểu,Tp Đà Nẵng0788636328 10 năm Khoa học Tự nhiên cầu lông 

116 69 NV1 Phan Anh Huy 05/08/2005 Nam Kinh Tổ 3 - Hƣởng Phƣớc  - Hòa Liên - Hòa Vang - Đà Nẵng0795957927 10 năm -3

117 71 NV2 Nguyễn Thị Minh Thƣ 20/10/2005 Nữ Kinh Số nhà H01/02 K42 Đặng Chất, tổ 77, phƣờng Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0905345217 7năm Tổ hợp Khoa học xã hội (2) (2) Cầu Lông

118 71 NV1 Phạm Anh Tuấn 06/06/2005 Nam Kinh K5a/27 đƣờng Ngô Xuân Thu ; Phƣờng Hoà Hiệp Bắc ; Quận Liên Chiểu ; Thành phố Đà Nẵng  0384836375 10 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội Bóng rổ

119 72 NV1 Nguyễn Phƣơng Thảo 28/09/2005 Nữ Kinh K177/16 âu cơ, quận liên chiểu, phƣờng hòa khánh bắc, thành phố đà nẵng0914640872 7 năm 1. Tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên 2. Cầu lông

120 73 NV2 Trịnh Đức Anh Khoa 27/07/2005 Nam Kinh 39 Nguyễn Chánh,phƣờng Hòa Khánh Bắc,quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng0905027649 7 năm Khoa học Xã hội Võ Teakwondo

121 73 NV1 Lê Phƣơng Linh 12/10/2005 Nữ Kinh 02 đƣờng kim liên 2, Tổ 29, phƣờng Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng 0905503043 10 năm Cầu lông 

122 74 NV2 Đinh Anh Lợi 09/01/2005 Nam Kinh Kiệt 925 Đƣờng : Nguyễn Lƣơng Bằng: tổ 37 Phƣờng:Hoà Hiệp Nam .quân: Liên chiểu thành phố Đà Nẵng0935308076 7 năm 1 Bóng đá

123 74 NV1 Lê An Bình 08/04/2005 Nữ Kinh Số 8, đƣờng Đàm Thanh 4, tổ 5, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng0934059502 Chƣơng trình 7 2 4

124 75 NV2 Trần Anh Khoa 17/11/2005 Nam Kinh Kiệt 863B Nguyễn Lƣơng Bằng, Xuân Thiều, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905476732 10 năm Tổ hợp tự nhiên Bóng đá

125 75 NV1 Ngô Thị Phƣơng Trinh 08/01/2005 Nữ Kinh Tổ 5, thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng0905484490 10 năm Chọn 2 Võ teakwondo

126 76 NV2 Trần Thị Lan Trinh 29/06/2005 Nữ Kinh 333 nguyễn lƣơng bằng, tổ 25, phƣờng hoà khánh bắc, quận liên chiểu, thành phố Đà Nẵng0912467816 10 năm 1 2

127 76 NV1 Hà Thị Thu Hằng 12/01/2005 Nữ Kinh 665/10, tổ 75 Âu cơ, phƣờng Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0905208364 Chƣơng trình 7 Tổ hợp 1 (2) cầu lông

128 77 NV2 Huỳnh Thị Giao Giao 14/06/2005 Nữ Kinh Tổ 10 , phƣờng Hoà Hiệp Bắc , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng0783581181 10 năm

129 77 NV1 Lê Huỳnh Quốc Việt 03/08/2005 Nam Kinh K177 đƣờng Nguyễn Văn Cừ , phƣờng Hòa Hiệp Bắc ,quận Liên Chiểu ,thành phố Đà Nẵng 0905998626 10 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội Bóng đá

130 78 NV2 Lê Trần Thùy Dƣơng 15/04/2005 Nữ Kinh Xuân Thiều 6 Đƣờng Trần Bích San Phƣờng Hòa Hiệp Nam Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng0905559341 10 Năm Tổ Hợp Bài Thi Khoa Tự Nhiên Cầu Lông 

131 78 NV1 Nguyễn Hà Long Khánh 02/01/2005 Nam Kinh thôn Phò Nam, xã Hoà Bắc , huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng0987924514 7 năm Tổ hợp 2 Bóng rổ

132 79 NV2 Nguyễn nhƣ trung nam 26/08/2005 Nam Kinh Tổ 2, phƣờng hòa hiệp bắc , quận liên chiểu , thành phố đà nẵng0983222015 Không 3

133 79 NV1 Lê Ngọc Bảo 12/05/2005 nam kinh 999 nguyễn lƣơng bằng hòa hiệp nam liên chiểu tp đà nẵng0935091292 tiếng anh 1 1

134 80 NV2 Nguyễn Thị Thanh Xuân 31/03/2005 Nữ Kinh 64/16 tổ 37 Phan Văn Định p. Hoà Khánh Bắc -Liên Chiểu - tp Đà Nẵng 0935700368 7 năm 

135 80 NV1 Nguyễn Thị Ngọc Trang 31/08/2005 Nữ Kinh H48A/8 K225 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu , Đà Nẵng0343728125 Chƣơng trình 7 năm Khoa học xã hội Cầu lông

136 81 NV1 Nguyễn Đức Tiến 02/01/2005 Nam Kinh Thôn Phò Nam , xã Hoà Bắc , huyện Hoà Vang , thành phố Đà Nẵng0934817388 7 năm 1 1

137 82 NV2 NGUYỄN VÕ QUỲNH CHI 31/07/2005 Nữ Kinh K383/5 Nguyễn Lƣơng Bằng,tổ 39,phƣờng Hòa Khánh Bắc,quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng0905694256 7 năm Khoa học xã hội Bóng đá 

138 82 NV1 Lê Quốc Anh 29/10/2005 Nam Kinh Tổ dân phố 43 , phƣờng Hoà Hiệp Nam , Quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng 0775478340 10 năm Khối Tự Nhiên

139 83 NV2 Châu Gia Kiệt 12/01/2005 Nam kinh K374 nguyễn văn cừ h05/04 phƣờng hoà hiệp bắc quận liên chiểu thành phố đà nẵng0935705077 10 năm -1 Bóng đá

140 83 NV1 Lê Thọ Thiên Phƣớc 04/09/2005 Nam Kinh Tổ 51, phƣờng Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà 0947656420 10 năm Khoa học tự nhiên Cầu lông

141 83 NV1 Lê Thọ Thiên Phƣớc 04/09/2005 Nam Kinh Tổ 51, phƣờng Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà 0947656420 10 năm Khoa học tự nhiên Cầu lông 

142 84 NV2 Đặng Thị Kim Nhung 13/10/2005 Nữ Kinh H37/02 Ngô Xuân Thu, Tổ 37 phƣờng Hoà Hiệp Bắc quận Liên chiểu thành phố Đà Nẵng0362229275 10 năm

143 84 NV1 TRẦN GIA HƢNG 20/02/2005 NAM KINH XÃ HÕA LIÊN, HUYỆN HÕA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG0905345827 10 NĂM -1 -3

144 85 NV2 Phạm Khánh Hiệp 01/01/2005 Nam Kinh Số 79 Đàm Quang Trung Tổ 27 Phƣờng Hòa Hiệp Nam Quận Liêu Chiểu TP Đà Nẵng 0903603106 7 năm  Khoa Học Tự Nhiên Bóng đá

145 86 NV2 Lê Huỳnh Ý Bâng 30/10/2005 Nữ Kinh K12/8 Võ Văn Tần , phƣờng Chính Gián , quận Thanh Khê , thành phố Đà Nẵng0905252640 Không -2 Cầu lông

146 86 NV1 Vƣơng Văn sang 14/11/2004 Nam Kinh H140/09 đƣờng Phạm nhƣ xƣơng/tổ 15/ phƣờng Hòa Khánh Nam/ quận Liên chiểu/ thành phố đà nẵng0363157278 Đăng ký 7 nămĐăng ký tổ 1 vật lý. hóa học.sinh họcVõ Teakwondo

147 87 NV2 Nguyễn Bá Nguyên 12/02/2005 Nam Kinh Tổ 19 Hòa Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng0775421497 10 năm 1 2

148 87 NV1 Lê Thị Thanh Vân 15/04/2005 Nữ Kinh 960 Nguyễn Lƣơng Bằng, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng0905854889 10 2 3

149 88 NV2 Đặng Văn Bảo 25/04/2005 Nam Kinh 190 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 16, phƣờng Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0782644958 7 năm (1) Vật lí, Hóa học, Sinh học (2) Cầu lông

150 88 NV1 Nguyễn Nhật Huy 04/08/2005 Nam Không cóKiệt969/4,Nguyễn Lƣơng Bằng, Liên Chiểu,Đà Nẵng0377660884 7 năm -1 -1

151 89 NV2 Nguyễn Thị Oanh Khuyên 04/04/2005 Nữ Kinh ĐT 602 An Ngãi Tây 1 Hòa Sơn Hòa Vang TP Đà Nẵng 0905891447 7 năm Khoa học tự nhiên Võ Taekwondo

152 89 NV1 Đinh Quốc Kiên 11/10/2005 Nam Kinh 884 Nguyễn Lƣơng Bằng phƣờng Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0777568439 Đăng kí Tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên Bóng Đá

153 90 NV2 Trần Hồ Tuấn Anh 15/10/2005 nam kinh 04 Nguyễn Chu Sĩ ,tổ 20,phƣờng hòa hiệp nam,quận Liên Chiểu ,thành phố Đà Nẵng0905213578 10 năm cầu lông

154 91 NV2 Nguyễn Đức Quân 25/08/2005 Nam Kinh 356 Hoàng Văn Thái , phƣờng Hòa Khánh Nam , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng0988341079 7 năm 1

155 91 NV1 Trần Thị Tƣờng Vi 27/05/2005 Nữ Kinh Tổ 52,phƣờng Hoà Hiệp Nam,quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng0768770365 Chƣơng trình 7 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên Bóng rổ

156 92 NV2 Lê Trung Thành 18/10/2005 Nam Kinh K447/38 Nguyễn Lƣơng Bằng, Tổ 41 , Phƣờng Hòa Khánh Bắc , Quận Liên Chiểu , TP Đà Nẵng 0935513889 7 năm (1) Bóng đá

157 92 NV1 Ngô Thị Thủy Tiên 10/01/2005 Nữ Kinh Thôn quan nam 3 đƣờng DT601, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang , thành phố Đà Nẳng0935869943 10 năm -1 Cầu Lông



158 93 NV2 Nguyễn Huỳnh Hồng Ân 12/07/2005 Nữ Kinh H22/03 kiệt 47 đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng, phƣờng Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0935587878 7 năm Tổ hợp (2) (2) cầu lông 

159 93 NV1 Đặng Quốc Việt 24/10/2005 Nam Kinh 214 Nguyễn Văn Cừ 0702334619 Chƣơng trình 10 năm -1 -1

160 94 NV1 Nguyễn Đàm Ngọc Linh 18/03/2005 Nữ Kinh 01,Bàu mạc 16,phƣờng Hoà Khánh Bắc,quận Liên Chiểu,Đà nẵng0783672145 7 năm (2) Lịch sử, Địa lí, GDCD (2) Cầu lông

161 95 NV1 Phạm Phúc Cao Nguyên 27/10/2005 Nam Kinh 142/13 Âu Cơ - Tổ 51 - Hoà Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng 0935437339 Chƣơng trình 10 nămTổ hợp Khoa học tự nhiên Cầu lông

162 96 NV2 Trần Văn Lâm 10/07/2005 Nam Kinh K119/16 Phạm Nhƣ Xƣơng 0986095380 10 Tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên bóng đá

163 96 NV1 Ngô Châu Nhật Linh 07/10/2005 Nam Kinh k238/15,Âu Cơ,phƣờng Hòa Khánh Bắc,quận Liên Chiểu,Thành phố Đà Nẵng 0335800014 7 năm 1 1

164 97 NV2 Hoàng Trọng Toàn 09/03/2005 Nam Kinh H113/22 K264 Hoàng Văn Thái 0982474572 7 năm 1 3

165 97 NV1 Nguyễn Tấn Quốc 18/07/2005 Nam Kinh Tổ 20, phƣờng Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng0772730729 10 năm Khoa học xã hội Bóng đá

166 98 NV2 Mai Xuân Trang 30/05/2005 Nữ Kinh Đƣờng Nguyễn Lƣơng Bằng, Tổ 38(76 cũ), Phƣờng Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng0914287150 10 năm Lịch sử, Địa lí, GDCD Cầu lông

167 98 NV1 ĐINH THANH KIỆT 07/03/2005 Nam Kinh 902 Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Hòa Hiệp Nam,Thành Phố Đà Nẵng0772472213 7 Năm Khoa Học Xã Hội Bóng Đá

168 99 NV2 Phan Nguyễn Mạnh Dũng 11/08/2005 Nam Kinh H03/10/1 K71 Lạc Long Quân Phƣờng Hoà Khánh Bắc Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng  0905667715 7 năm Xã hội Bóng rổ 

169 99 NV1 Nguyễn Hữu Ân Phƣớc 27/08/2005 Nam Kinh Tổ 51, Phƣờng hoà hiệp nam, Quận liên chiểu, Thành phố Đà Nẵng0979323399 Chƣơng trình 10 năm Toán, lý, hoá Cầu lông

170 100 NV2 Ngô Hoàng Nam 25/05/2005 Nam Kinh 170 Vũ Quỳnh, tổ 55 Phƣờng Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê,Đà Nẵng0947083883 10 năm 2 1

171 100 NV1 Phan Văn Công Lƣơng 13/02/2005 Nam Kinh Tổ 49 Nam Ô 2, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu 0935777462 7 năm 1 2

172 101 NV2 NGUYỄN HỒNG TÂY 25/09/2005 Nam Kinh 265 Nguyễn Văn Cừ , Tổ 3 , Phƣờng Hòa Hiệp Bắc , Quận Liên Chiểu , Thành Phố Đà Nẵng 0859454949 10 năm

173 101 NV1 Nguyễn đình quỗc 01/02/2005 Nam Kinh Kiệt 15/3 đƣờng bùi chát phƣờng Hoà Khánh Bắc quận Liên Chiểu thành Phố Đà Nẵng0768766982 7 năm 1 1

174 102 NV2 Lê Thắng Lợi 13/07/2005 Nam Kinh K5/14, đƣờng Phạm Nhƣ Xƣơng tổ 12, phƣờng Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0972556544 Chƣơng trình 7 năm(2)  Tổ hợp bài thi khoa học xã hội(4) võ teakwondo

175 102 NV1 Đoàn ngọc bảo trâm 04/07/2005 Nữ Kinh Tổ 27, phƣờng hòa hiệp nam, quận liên chiểu ,thành phố đà nẵng0386335572 10 nămTổ hợp các môn Khoa học xã hội tự chọn bám sát : lịch sử , địa lí ,GDCDCầu lông

176 103 NV2 ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH 15/12/2005 NỮ KINH K264/105 HOÀNG VĂN THÁI, P.HOÀ KHÁNH NAM , Q.LIÊN CHIỂU , TP.ĐÀ NẴNG0329402403 7 NĂM (1) BÓNG ĐÁ

177 103 NV1 Trần Thị Thanh Tâm 04/09/2005 Nữ Kinh Tổ 4, thôn Trung Sơn, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, tp Đà Nẵng0708141826 7 năm Tự Nhiên 

178 104 NV2 Trần Thị Phƣơng Anh 30/11/2005 nữ kinh k109/12 phạm nhƣ xƣơng , tổ 21 , phƣờng hòa khánh nam ,quận liên ciểu ,đà nẵng 0905122380 có 1 4

179 104 NV1 Nguyễn Thị Thúy Kiều 06/03/2005 Nữ Kinh Tổ 23 phƣờng Hoà Hiệp Nam quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0934975667 10 năm (1) Tổ hợp khoa học tự nhiên (2) cầu lông

180 105 NV2 Huỳnh Minh Toàn 21/06/2005 Nam Kinh 73 Nguyễn Quyền, tổ 79, phƣờng Hoà An, quận Cẩm Lệ0983975737 7 năm Tổ hợp 1 Bóng đá

181 106 NV2 Nguyễn Ngọc Ánh 16/05/2005 Nữ Kinh K07/71 Phan Văn Định, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0779466572 7 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên Cầu lông 

182 106 NV1 Đặng Thị Lợi 23/07/2005 Nữ Kinh Tổ 42 phƣờng Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0905681814 7 năm Tổ hợp bài thi khoa học xã hội Cầu lông

183 107 NV2 Trần Đình Huy 24/03/2005 Nam Kinh 294/1, Nuyễn Văn Cừ, Hoà Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0906500427 7năm -1 -3

184 107 NV1 Phạm Tuấn Phong 08/09/2005 Nam Kinh K214/21 Âu Cơ,Tổ 63, Phƣờng Hòa Khánh Bắc,Quận Liên Chiểu,Thành Phố Đà Nẵng0934856194 7 năm Tổ 1 bóng đá

185 108 NV2 NGUYỄN THỊ THÖY MY 23/07/2005 Nữ Kinh Tổ 65. Phƣờng HÕA KHÁNH NAM. Quận LIÊN CHIỂU. Thành phố ĐÀ NẴNG0389116119 7 năm (2) Xã hội (2) Cầu lông

186 108 NV1 Trần Thị Thảo Ly 18/11/2005 Nữ Kinh 250 nguyễn văn cừ phƣờng hoà hiệp bắc quận liên chiểu thành phố Đà Nẵng0968110676 10 Khoa học xã hội Cầu lông

187 109 NV2 Nguyễn Huyền Đức 27/02/2005 nam kinh đƣờng Bàu Mạc 2 phƣờng Hòa Khánh Bắc quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0982243814 7 năm 1 1

188 109 NV1 Nguyễn Anh Tiến 27/12/2004 Nam Kinh 100 mẹ suốt, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0702778297 7 năm Xã Hội Bóng rổ

189 110 NV1 Lê Thị Huyền Trang 24/08/2005 Nữ Kinh Thôn Tà Làng - xã Hòa Bắc - huyện Hòa Vang - tp Đà Nẵng0905594521 10 năm Tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên Võ teakwondo

190 111 NV2 Lê Trƣơng Minh Phƣơng 20/04/2005 Nữ Kinh 32đƣờng thanh nghị .tổ 65 hoà mình liên chiểu thành phố đà nẵng982007246 7 năm Võ teakwondo

191 111 NV1 Bùi Vƣơng Nhật Vy 19/06/2005 Nữ Kinh 18 0905846214 7 năm Tổ 2 Bóng đá

192 112 NV2 NGUYỄN PHAN ĐỨC TUẤN 02/07/2005 NAm Kinh Tổ 68 , Phƣờng Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng.0906503105 10 năm Khoa học Tự nhiên Võ 

193 112 NV1 Nguyễn Thị Trâm 08/03/2005 Nữ Kinh Tổ 2 Đƣờng Thạch Sơn 4 phƣờng Hòa Hiệp Nam quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng0966991460 7 năm 1 Bóng đá

194 113 NV2 Văn Ngọc ánh 25/03/2005 Nữ Kinh Tổ 79 đƣờng Lê công kiều quận liên chiểu thành phố Đà Nẵng 0763871486 7 năm 2 Cầu lông

195 113 NV1 Tôn Thất Nhật Minh 25/09/2005 Nam Kinh Số 75, đƣờng Trƣơng Vân Lĩnh ( tổ19),phƣờng Hòa Hiệp Nam,quận Liên chiểu,thành phố Đà Nẵng0935535106 10 năm(1) tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên các môn tự chọn bám sát:Vật lí,Hóa học,sinh học(2) cầu lông

196 114 NV2 Hồ Nguyễn Yến Nhi 15/10/2005 Nữ Kinh Tổ62, Khánh Sơn,phƣờng Hoà Khánh Nam,quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0985717172 7 năm

197 114 NV1 Trần Thị Tuyết Vy 24/06/2005 Nữ Kinh Tổ 44 , Nam Ô 2 phƣờng Hoà Hiệp Nam , quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0774563940 Chƣơng trình 10 năm Xã hội (4) võ Taekwondo

198 115 NV2 Nguyễn Lê Giang 26/08/2005 Nữ Kinh K129/31 Phạm Nhƣ Xƣơng,phƣờng Hòa Khánh Nam,quận Liên Chiểu,TP Đà Nẵng0975521446 7 năm Bóng rổ

199 115 NV1 Nguyễn Thị Bích Ngọc 21/03/2005 nữ kinh 60 Ngô Thì Nhậm - Phƣờng Hoà Minh - Quận liên chiểu - TP Đà Nẵng0935717810 7 năm khoa học xã hội cầu lông

200 116 NV2 Trần Thị Ánh Tuyết 19/03/2005 Nữ Kinh 525 âu cơ , tổ 78 , phƣờng hoà khánh bắc,quận liên chiểu, thành phố đà nẵng0972404024 Chƣơng trình 7 năm Tổ hợp 1 Cầu lông

201 116 NV1 Trần Ngọc Vy 27/04/2005 Nữ Kinh 982 Nguyễn Lƣơng Bằng phƣờng Hoà Hiệp Nam quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng0902766853 Chƣơng trình 10 năm Khoa học tự nhiên Cầu lông

202 117 NV2 Lê Trung Hiếu 03/01/2005 Nam Kinh 126 nguyễn xí phƣờng hòa minh quận liên chiểu thành phố đà nẵng0905012743 10 năm -1 -1

203 118 NV2 Trƣơng Dƣơng Nhật Minh 02/03/2005 Nam Kinh Tổ 24 , Phƣờng hòa hiệp Nam, Quận Liên Chiểu , TP Đà Nẵng0933735788 7 Năm Không Đá banh

204 118 NV1 Nguyễn Thị Thanh Hà 30/03/2005 Nữ Kinh 45 Hòa Minh 12, Phƣờng Hòa Minh,Quận Liên Chiểu,Thành Phố Đà Nẵng0906438244 10 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội Bóng Đá

205 119 NV1 Nguyễn Thảo 02/08/2005 Nam Kinh K65/56,đƣờng Ngô Xuân thu,tổ 36,Hòa Hiệp Bắc,Liên chiểu,Đà Nẵng0763667015 Chƣơng trình 10 năm 1 3

206 120 NV2 Đàm Thị Ngọc Vy 19/11/2005 Nữ Kinh 278 Tô Hiệu ( Tổ 24 ) phƣờng Hòa Minh quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng 934989549 7 năm Cầu lông

207 121 NV2 Hoàng Ngọc Thảo Anh 11/09/2005 Nữ Kinh 88 Lê Thiệt, phƣờng Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng702112754 7 năm (1) tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên (2) cầu lông

208 121 NV1 Lê Văn Trà Vinh 18/12/2005 Nam Kinh 0978793052 7 năm

209 122 NV2 Trần Công Lê Anh Kiên 07/12/2005 Nam Kinh 136/8 Nguyễn Lƣơng Bằng , phƣờng hòa khánh bắc , quận liên chiểu , tp đà nẵng0914097122 7 năm Tổ 1 Bóng rổ

210 122 NV1 Ngô Tùng Dƣơng 07/08/2005 Nam Kinh Tổ 8 thôn Quan Nam 1 xã Hòa Liên huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng0763151725 7 năm Tổ hợp Khoa Học Xã Hội Bóng rổ

211 123 NV2 Ngô Lê Khôi Nguyên 03/08/2005 Nam Kinh 21 Đồng Kè, tổ 50 Đa Phƣớc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng0935345566 7 năm Tổ 1 Võ Teakwondo

212 123 NV1 Huỳnh Phan Tú Linh 27/04/2005 Nữ Kinh 184 Nguyễn Lƣơng Bằng tổ 14 , phƣờng Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phồ Đà Nẵng 0914177901 10 năm Tổ hợp 1 khoa học tự nhiên : lí, hóa, sinh Cầu lông 

213 124 NV2 Mai Tôn Thất Thông 05/06/2005 Nam Kinh 354; Nguyễn Văn Cừ; Hòa Hiệp Bắc; Liên Chiểu; Đà Nẵng0358114432 Chƣơng trình 7 nămTổ hợp bài thi Khoa học Xã hội Bóng rổ



214 124 NV1 Đỗ Tấn Vỹ 14/05/2005 Nam Kinh Nguyễn văn cừ, tổ 28 Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0796507958 10 năm 2 1

215 125 NV2 Phan Trƣơng Thị Thanh Trà 01/10/2005 Nữ Kinh 85/45K109 Đƣờng Phạm Nhƣ Xƣơng phƣờng Hoà Khánh Nam quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng0905554040 7 năm (2) khoa học xã hội Cầu lông

216 125 NV1 HUỲNH NGUYỄN XUÂN HUY 13/03/2005 Nam Kinh Tổ 31 , H53/17 K01 Phạm Nhƣ Xƣơng . Phƣờng Hòa Khánh Nam .Quận Liên Chiểu ,Thành Phố Đà Nẵng0905864428 7 1 4

217 126 NV2 Lê Thị Xuân Minh 09/11/2005 Nữ Kinh 142/9 Tô Hiệu phƣờng Hòa Minh quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0829444272 7 năm 1 2

218 126 NV1 Hồ Phú Hoàng 30/07/2005 Nam Kinh Tổ 2 , Thôn Phò Nam , xã Hòa Bắc , huyện Hòa Vang ,TP Đà Nẵng0935790417 Chƣơng trình 10 nămTổ hợp : Lịch sử , Địa lí , GDCD Bóng đá

219 127 NV2 Dƣơng Quang Mỹ Nhi 16/01/2005 Nữ Kinh P.209 Khu M, Đƣờng Trần Anh Tông, Phƣờng hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng  0905230835 10 năm Tổ hợp bài thi khoa học xã hội Cầu lông

220 127 NV1 Nguyễn Văn Vinh 20/01/2005 Nam Kinh Tổ 28, đƣờng Nguyễn Tất Thành, Phƣờng Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng0774833237 10 năm Không Bóng đá

221 128 NV1 Nguyễn thị bích Nguyên 08/03/2005 Nữ Kinh H34/20/22 kiệt 1, Mẹ Suốt, tổ 33,phƣờng Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. 0799344063 Tiếng anh (7 năm) Cầu lông 

222 129 NV2 Huỳnh đặng tấn hòa 17/09/2005 Nam Kinh Tổ 40,chung cƣ nhà M, Thanh Lộc Đán, Phƣờng Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng0905639897Đăng kí chƣơng trình 7 năm

223 129 NV1 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/05/2005 Nữ Kinh Tổ 2 , thôn Nam Yên , xã Hoà Bắc , huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng0903840113 10 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội Cầu lông

224 130 NV2 Vũ Bùi Gia Khánh 23/11/2005 Nam Kinh Số 57 Nguyễn Viết Xuân, Tổ 12, Phƣờng Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 0935944388 Chƣơng trình 7 năm

226 130 NV1 Nguyễn Phạm Quốc Khánh 02/09/2005 Nam Kinh Tổ 26 Xuân Thiều Phƣờng Hòa Hiệp Nam Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng0934714312 Chƣơng trình 7 năm Khoa Học Tự Nhiên Môn Bóng Đá 

227 131 NV2 Hoàng Thị Diệu Hiền 15/09/2005 Nữ Kinh 25/ đàm thanh 7 ( tổ 5 ) , phƣờng hoà hiệp nam ,quận liên chiểu , thành phố đà nẵng0382040025 10 nămTổ hợp bài thi khoa học Xã hội các môn tự chọn bám xác : Lịch sử,Địa lí , GDCDVõ Teakwondo

228 131 NV1 Trần Bảo Huy 25/10/2005 Nam Kinh Tổ 84, phƣờng Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0795554817 7 năm 1 2

229 132 NV1 Trƣơng Văn Tâm 25/03/2005 Nam Kinh Khu Chung cƣ bệnh viện ung bƣớu nhà B phòng 802, đƣờng Hoàng Trung Thông, tổ 28, phƣờng Hòa Minh, Quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng0907485599 7 2 1

230 133 NV1 HỒ QUỲNH NGA 21/03/2005 Nữ Kinh Thôn quan nam 2, xã hòa liên, huyện hòa vang, tp đà nẵng0905513897 10 năm Tổ hợp bài thi khoa học xã hội Cầu lông

231 134 NV2 Nguyễn Duy Quý 12/11/2005 Nam Kinh H20/06 Bùi Chát Phƣờng Hoà Khánh Bắc Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng0385031734 7 năm 2 1

232 134 NV1 Lê đức long 12/11/2005 Nam Kinh K455/D1,Nguyễn Lƣơng Bằng,Phƣờng Hoà Khánh Bắc,Quận Liên Chiểu,Thành Phố Đà Nẵng0347662358 Chƣơng trình 10 năm 1 4

233 135 NV2 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 18/11/2005 Nữ Kinh Lô 458B2 . 10 Đƣờng Gò Nảy 5 - Tổ 22 Phƣờng Hòa Minh - Quận Liên Chiểu - Thành Phố Đà Nẵng0905773917 7 năm -1 -2

234 135 NV1 Phạm Nguyễn Thành An 19/06/2005 Nam Kinh 445 Nguyễn lƣơng bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên chiểu, Đà nẵng0935462679 7 năm Khoa học tự nhiên Cầu lông

235 136 NV1 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 19/06/2005 NỮ KINH 0338870923 10 năm

236 138 NV2 TRẦN XUÂN LỘC 11/04/2005 NAM KINH K65/75 PHẠM NHƢ XƢƠNG 0905111087 7 NĂM BÓNG ĐÁ

237 138 NV1 Trần Thị Thanh Vân 28/04/2005 Nữ Kinh Tổ 2 , Xuân Thiều , Phƣờng Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 0932576187 10 năm Khoa học xã hội Bóng đá 

238 139 NV2 Phan Minh Thu Hƣơng 04/02/2005 Nữ Kinh 32 Đồng Bài 2 , tổ 4, phƣờng Hòa Khánh Nam , quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0765722747 Chƣơng trình 10 năm 2 1

239 139 NV1 Đặng Thị Ly Na 18/09/2005 Nữ Kinh Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng0901147644 10 năm (1) tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên Cầu lông

240 140 NV1 Đặng Thị Ngọc Vân 21/11/2005 Nữ Kinh Tổ 73, số nhà 17, thanh vinh 5, phƣờng Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0788681478 Không có Cầu lông

241 141 NV2 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 22/03/2005 Nữ Kinh K906,h21/18, Tôn Đức Thắng,Hòa Khánh Bắc,Liên Chiểu,  Đà Nẵng0905716458 7 năm Cầu lông

242 141 NV1 Lê Thị Thu Nguyệt 01/03/2005 Nữ Kinh 327 Âu cơ , quận Liên Chiểu ,Hoà Khánh Bắc, thành phố Đà nẵng0364702816 Chƣa biết ạ Tổ hợp 2 Bóng rổ

243 142 NV2 Phạm Đình Bình 28/05/2005 Nam Kinh Số 10 Bùi chát phƣờng hoà khánh Bắc quận liên chiểu thành phố Đà Nẵng 0765800669 10 năm 2 Cầu lông

244 143 NV2 Nguyễn Thị Thùy Nga 17/03/2005 Nữ Kinh Tổ 1 Thôn An Ngãi Đông Kiệt 1033 Âu Cơ Hòa Sơn Hòa Vang Tp Đà Nẵng 0905773912 7

245 143 NV1 Huỳnh Trọng Kim Vĩnh 21/02/2005 Nam Kinh Tổ3, phƣờng Hoà Hiệp Nam,Quận Liên Chiểu,Thành phố Đà Nẵng0905308605 7 năm Lịch sử,Địa lý,GDCD Bóng đá

246 144 NV1 Phạm Lan Trinh 28/02/2005 Nữ Kinh Tổ 34 ,khu tái định cƣ ,đƣờng Nguyễn Tất Thành nối dài phƣờng Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0905605920 Chƣơng trình 7 năm (2) Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội Bóng rổ

247 145 NV2 Nguyễn Thị Thảo Linh 09/05/2005 Nữ Kinh số nhà 419, Trần Nguyên Đán, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng0905865754 10 năm(2) Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội các môn tự chọn bám sát : Lịch sử, Địa lí, GDCD.(3) Bóng rổ

248 145 NV1 Nguyễn Mai Hoàng Thảo 24/04/2005 Nữ Kinh Tổ 36, cuối đƣờng Đàm Quang Trung, phƣờng Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0905493297 7 năm xã hội Cầu lông

249 147 NV2 Phan Thị Thùy Vân 06/10/2005 Nữ Kinh 95 Đà Sơn, Phƣờng Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng0902251384 7 năm Tự nhiên Cầu lông

250 147 NV1 Trần yến nhi 31/01/2005 Nữ Kinh Nguyễn văn cừ , tổ 8 , phƣờng hòa hiệp bắc , quận liên chiểu , thành phố đà nẵng0985633240 Có Xã hội Cầu lông 

251 148 NV2 Trần Thị Bích Va 01/01/2005 Nữ Kinh K213/24, Hoàng Văn Thái, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.0704018772 Chƣơng trình 7 năm

252 148 NV1 Huỳnh Đức Tài 11/01/2005 Nam Kinh Tổ 1, Phƣờng Hòa Hiệp Bắc , Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng0794505368 7 năm Lịch sử , Địa Lí, GDCD Cầu lông

253 149 NV2 Bùi Lƣơng Quốc Việt 30/08/2005 Nam Kinh Quận Liên Chiểu/ thành phố Đà Nẵng/ phƣờng Hòa Khánh Nam0988786119 10năm 1 2

254 149 NV1 Trần Thị Hải Vân 12/12/2005 Nữ Kinh Số nhà 148, tổ 6 , hòa hiệp bắc, liên chiểu , Đà Nẵng0931338034 Có Khoa học Xã hội Cầu lông

255 150 NV2 Tạ Thị Minh Thƣơng 02/02/2005 Nữ Kinh 108 Phan Văn Định, phƣờng Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng0905497939 10 năm 2 2

256 150 NV1 Võ Thị Thùy Trinh 17/04/2005 Nữ Kinh Đƣờng Mẹ Suốt - tổ 36 Hoàng văn thái đà sơn-phƣờng hòa khánh nam- Quận Liên chiểu- thành phố Đà Nẵng 0769841074 7 năm Xã hội Cầu lông

257 151 NV1 Phạm Ngọc Thanh Tuyền 11/07/2005 Nữ Kinh Đừơng Nguyễn Bá Phát, Tổ 24, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0905156437 Chƣơng trình 10 nămTổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên Cầu Lông

258 153 NV2 Trƣơng Thị Mỹ Hƣơng 25/04/2005 Nữ Kinh K391 H44/07 Trần Cao Vân. Tổ 28. Phƣờng Xuân Hà .Quận Thanh Khê. Thành phố Đà Nẵng 0938546161 7 năm 1 4

259 154 NV1 Lê phi 24/03/2005 Nam Kinh 678 Nguyễn lƣơng Bằng, tổ 30 , Phƣờng:Hoà Hiệp Năm, Quận: Liên chiểu, Thành phố: Đà Nẵng0905524660 7 năm 1 1

260 156 NV2 Nguyễn Phƣớc Chấn 23/04/2005 Nam Kinh Kiệt 454/5 đƣờng tôn Đức thắng, phƣờng hoà khánh nam, quận liên chiểu, thành phố Đà nẵng 0976908885 7 năm Tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên Bóng đá

261 157 NV2 Đặng Lê Hồng My 14/02/2005 Nữ Kinh Tổ 130 phƣớc lý ,phƣờng Hoà Mình ,quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng0935446375 7 năm Tổ 1 2

262 157 NV1 Nguyễn Quốc 31/10/2005 nam kinh kiệt 885 Nguyễn Lƣơng Bằng phƣờng Hòa Hiệp Nam , Quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng0793579820 10 năm (1) tự nhiên (1) Bóng Đá 

263 158 NV2 Ngô Huyền Trang 13/04/2005 Nữ Kinh Tổ 65 , đƣờng Hoàng Trung Thông , phƣờng Hòa Minh , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng0932670312 Chƣơng trình 7 năm Vật lí, Hóa học, Sinh học Cầu lông

264 158 NV1 Mai Hoàng Ly 01/01/2005 Nữ Kinh K30/10 Nguyễn Văn Cừ phƣờng Hoà Hiệp Bắc quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng0905567215 10 năm Xã hội Võ Teakwondo

265 159 NV1 Lê Thị Mỹ Thuận 27/03/2005 Nữ Kinh Phƣờng Hoà Hiệp Nam Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng0934721898 10năm -1 -2

266 160 NV2 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 10/04/2005 Nữ Kinh Kiệt 82/1 Nguyễn Lƣơng Bằng ,tổ 10, phƣờng Hòa Khánh Bắc ,quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0369339113 Chƣơng trình 7 năm -2 (2) Cầu lông

267 160 NV1 Lƣơng Ngọc Linh 02/01/2005 Nữ Kinh Tổ 53, phƣờng Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0905512481 Chƣơng trình 7 năm -1 -1

268 161 NV2 Võ Kiều Trâm 02/02/2005 Nữ Kinh Tên đƣờng : bàu vàng 2 ,bàu vàng 4 . Phƣờng: Hòa Khánh Bắc . Quận : Liên Chiểu . Đà Nẵng0768403059 7 1 3

269 161 NV1 Thạch Hoài Trang 25/03/2005 Nữ Kinh Địa chỉ: Lô 28B, đƣờng Xuân Thiều 10, Tổ12, phƣờng Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng.0777148510 Chƣơng trình 7 năm(2) Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội các môn tự chọn bám sát : Lịch sử, Địa lí, GDCD.(2) Cầu lông.

270 164 NV2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/01/2005 Nữ Kinh H108/44/31 k1, Phạm Nhƣ Xƣơng tổ 34, phƣờng Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng09057474064 7 nămTổ hợp bài thi Khoa học Xã hội các môn tự chọn bám sát: Lịch sử, Địa lý, GDCDCầu lông



271 165 NV2 Lê Hoàng Cẩm Tú 06/08/2005 Nữ Kinh 131 Ngô Xuân Thu, phƣờng Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng 0903161929 Chƣơng trình 7 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội Bóng rổ

272 166 NV2 Nguyễn Trƣơng Mạnh Kha 17/02/2005 Nam Kinh K83A/02 Huỳnh Ngọc Huệ,Tổ 39,Phƣờng Hòa khê,Quận Thanh khê,TP Đà Nẵng0389237862 10 năm (2)Tổ hợp bài thi khoa học xã hội (1)Bóng đá

273 168 NV2 NGUYỄN XUÂN TRINH 26/03/2005 NỮ KINH K554/23A -ĐIỆN BIÊN PHỦ-PHƢỜNG THANH KHÊ ĐÔNG-QUẬN THANH KHÊ-TP ĐÀ NẴNG0965685268  10 NĂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN BÓNG RỔ

274 169 NV2 Đặng Ngọc Hiền 12/02/2005 Nữ Kinh 100 lâm quang thự phƣờng hoà minh quận liên chiểu thành phố Đà Nẵng0905357198 7 năm Khoa Học Xã Hội Cầu Lông

275 170 NV2 Nguyễn Lê Anh Tú 03/09/2005 Nam Kinh 277/Kinh Dƣơng Vƣơng/ Hòa Minh/ Liên Chiểu/ Đà Nẵng0796643620 7 năm Khoa Học Tự Nhiên Bónh rổ

276 172 NV2 Phan Thị Thảo Vi 26/08/2005 Nữ Kinh 231 , Hoàng Văn Thái , phƣờng Hoà Khánh Nam , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng0906419180 7 năm

277 173 NV2 Trần Thị Yến Nhi 17/01/2005 Nữ Kinh 09 đƣờng Hoàng Văn Thái, xã Hòa Sơn huyện Hòa Van thành phố Đà Nẵng0905772949 10 Khoa học xã hội Võ teakwondo

278 177 NV2 Nguyễn Lê Hà Phúc 22/12/2005 Nam Kinh Tổ 59,phƣờng Hòa Khánh Bắc,quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng0905412511 7 năm(2) Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội các môn tự chọn bám sát : Lịch sử,Địa lí,GDCD(1) Bóng đá

279 179 NV2 Võ Thị Thu Hằng 22/05/2005 Nữ Kinh K4/29 Phạm Nhƣ Xƣơng Tổ 12, phƣờng Hòa Khánh Nam,  quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 0905510629 7 năm (2) Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội Bóng rổ

280 180 NV2 TRẦN THỊ THIÊN NỮ 28/07/2005 Nữ Kinh 160 đƣờng Nguyễn Hiền, Tổ 53, Phƣờng Nại Hiên Đông , Quận SƠn Trà, Thành n Đông, Quận Sơn Trà, Thành Pho0905916933 7 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội bóng rổ

281 181 NV2 Nguyễn Thị Kiều Vi 01/03/2005 Nữ Kinh Tổ 40 Nam Ô 1, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0384014335 Có. 7 năm 2 4

282 183 NV2 Phạm công Sang 08/08/2020 Nam Kinh Số 32 Đặng Huy Trứ. Phƣờng Hoà Minh. Quận Liên Chiểu. Tp Đà Nẵng 0905147866 7 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên Bóng đá 

283 185 NV2 Hồ Thị Thuỳ Vy 03/09/2005 Nữ Kinh Chung cƣ N , phòng 105, đƣờng lâm quang thự,phƣờng hoà minh, quận liên chiểu, thành phố Đà Nẵng 366212507 10 Xã hội Cầu lông 

284 187 NV2 Hoàng Tăng Thái 19/07/2005 Nam Kinh 244 Nguyễn Phƣớc Nguyên phƣờng an khê quận thanh khê thàn 0905402545 Chƣơng trình 7 năm Vật lí, Hoá học, Sinh học Bóng đá

285 188 NV2 Nguyễn Lê Ngọc Bích 08/10/2005 Nữ Kinh H1/11/k14 Bùi Chát (tổ 41), Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng0938464199 7 năm -2 (2) cầu lông

286 189 NV2 Nguyễn Hữu Lƣợng 09/06/2005 Nam Kinh K82 Nguyễn Lƣơng Bằng, Tổ: 10, phƣờng: Hoà Khánh Bắc, quận: Liên Chiểu, thành phố: Đà Nẵng0989294875 7 năm -2 (1) Bóng đá

287 190 NV2 Trần Hoàng Đức Trí 18/10/2005 Nam Kinh K24/20 Ngô Sĩ Liên, tổ 08, phƣờng Hòa Khánh Bắc , quận Liên Chiểu , thành phố Đà Nẵng 0913773737 Chƣơng trình 7 năm -2 -3

288 192 NV2 Tô Thị Quỳnh Tú 07/04/2005 nữ kinh k145/34B Hoàng Văn Thái , phƣờng Hòa Khánh Nam , Quận Liên Chiểu , Tp. Đà Nẵng 0898193569 chƣơng trình 10 nămtổ hợp bài thi Khoa học Xã Hội bóng rổ

289 193 NV2 Trần Hữu Vĩnh 11/05/2005 Nam Kinh 826 Tôn Đức Thắng, tổ 2, Phƣờng Hòa Khánh Nam0905966166 Chƣơng trình 7 năm(1) tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên các môn tự chọn bám sát: Vật lí, Hóa học, Sinh họcVõ Teakwondo

290 194 NV2 Nguyễn Ngọc Châu Anh 03/11/2005 Nữ Kịn 814/42B Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, phƣờng Thanh Khê Đông, tp Đà Nẵng 0354307087 7 năm 1 3

291 197 NV2 Huỳnh Nhật Huy 01/06/2005 NAM Kinh Tổ 18 khu chung cƣ hòa hiệp nam quận liên chiểu0905823993 7 năm Tổ 1 Bóng đá

292 198 NV2 Nguyễn Trần Thùy Trâm 14/10/2005 Nữ Kinh K72/58 Phan Văn Định Tổ 36 Phƣờng Hòa Khánh Bắc Quận Liên Chiểu Tp Đà Nẵng0339549670 7 năm -2 -1

293 199 NV2 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 19/04/2005 Nữ Kinh 28 Nguyễn Quyền Phƣờng Hoà An Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng0767187956 7 năm (1) Tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên(2) Cầu lông

294 200 NV2 Lê Nguyễn Hiền Diệu 24/04/2005 Nữ Kinh Nguyễn Huy Tƣởng 0983302301 . 2 Bóng đá

295 201 NV2 Nguyễn Thị Tƣờng Vy 15/12/2005 Nữ Kinh Đƣờng Ngô Chân Lƣu _ Phƣờng Hòa Minh _ Quận Liên Chiểu _ Thành Phố Đà Nẵng0936753145 Chƣơng Trình 7 nămTổ hợp bài thi Khoa học Xã hội Võ Teakwondo

296 202 NV2 Đặng Ngọc Hồng trang 17/12/2005 Nữ Kinh 44/15 Đà Sơn , phƣờng hoà Khánh nam , quận liên chiểu , thành phố Đà Nẵng 905035658 Có (1) Lí hoá sinh (4) võ Teakwondo

297 205 NV2 Nguyễn Quốc Bin 14/05/2005 Nam Kinh  K04/H02/08, Nguyễn Sinh Sắc, Tổ 23, Quận Liên Chiểu, Phƣờng Hoà Khánh Nam, Thành phố Đà Nẵng0906416904 7 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên Bóng rổ

298 206 NV2 Nguyễn Trần Quỳnh Thảo 29/10/2005 Nữ Kinh H22/27/4 k1 Phạm Nhƣ Xƣơng . Đƣờng Mẹ Suốt tổ 32,Phƣờng Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu,Thành phố Đà Nẵng0984158497 Có -1 -4

299 207 NV2 Nguyễn Văn Đạt 01/01/2005 Nam Kinh K65/80 Phạm Nhƣ Xƣơng, Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng0905702126 10 Năm -2 -2

300 209 NV2 Hoàng Trung Kiên 14/02/2005 Nam Kinh H92/09/07 Hoàng Văn Thái, tổ 53 Phƣờng Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 0357075141 7 năm 2

301 213 NV2 Đặng Văn Nhân 17/06/2005 Nam Kinh 55 Đoàn Hữu Trƣng, phƣờng Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.0907011324 Chƣơng trình 7 năm Tổ hợp 1: Khoa học Tự nhiên (2) Cầu lông 

302 214 NV2 Võ Văn Hoàng Vĩ 01/05/2005 Nam Kinh Phạm Nhƣ Xƣơng. Phƣờng Liên Chiểu .Quận Liên Chiểu . Thành phố Đà Nẵng0932533662 Chƣơng trình 7 năm -2 Bóng rổ 

303 215 NV2 Trần Nhƣ Quỳnh 02/01/2005 Nữ Kinh 144 Đoàn Phú Tứ,tổ 8, phƣờng Hoà Khánh Nam,quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0905211289 7 năm Võ teakwondo

304 216 NV2 Võ Kiều Phi 10/07/2004 Nữ Kinh 120 Nam Cao, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng0935664017 7 năm Tự nhiên Võ teakwondo

305 217 NV2 Nguyễn Vũ Thanh Trúc 04/09/2005 Nữ Kinh Chung cƣ E đƣờng kinh dƣơng vƣơng. Tổ 40, phƣờng Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng0384660171 7 năm Tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên Bóng rổ

306 219 NV2 Phan Đặng Phƣơng Anh 24/03/2005 nữ kinh 67/6 ngô xuân thu phƣờng hòa hiệp bắc0973885972 7 năm tổ 1 cầu lông 

307 220 NV2 Lê Thị Ánh Thy 08/06/2005 Nữ Kinh Tổ 6, thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên,huyện Hòa Vang,TP Đà Nẵng 0906453120 10 năm 2 2

308 221 NV2 Trần thảo Uyên 25/12/2005 Nữ Kinh K222/21 tô hiệu, tổ 23, phƣờng hoà minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng0905022902 7 năm -2 Cầu lông

309 222 NV2 Nguyễn Thị Yến Nhƣ 28/04/2005 Nƣ Kinh Số nhà 29 Thanh Vinh 8, Tổ 79, phƣờng Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 0905627002 7 năm Khoa học Xã Hội Cầu lông

310 224 NV2 Hồ Thu Minh 13/06/2005 Nữ Kinh Chung Cƣ Hòa Hiệp Nam ( Nhà 5 ) -Đƣờng Phan Đình Giót - Phƣờng Hòa Hiệp Nam - Quận Liên Chiểu -Đà Nẵng 773859252 10 năm Khoa học xã hội

311 225 NV2 Hồ Miên Thảo 17/08/2005 Nữ Kinh K79/01 dũng sĩ thanh khê, tổ 25 phƣờng thanh khê tây, quận thanh khê, đà nẵng0905293438 7 năm 2 4

312 226 NV2 Hồ anh quốc bảo 27/11/2005 Nam Kinh K70/24 ngô sĩ liên tổ 67 phƣờng hoà minh quận liên chiểu thành phố Đà nẵng 0392551209 7 năm Tự nhiên Cầu lông

313 227 NV2 Trần Đặng Tƣờng Nhi 25/04/2020 Nữ Kinh Tổ 58 Đà Sơn, phƣờng Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng0906502668 Chƣơng trình 7 năm Tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội Võ Teakwondo

314 228 NV2 Bùi Quang Tỏ 31/08/2005 Nam Kinh 14, Khánh An3(tổ 58), phƣờng Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà nẵng0989510787 7 năm -2 Bóng đá

315 229 NV2 Phan nguyễn hải vũ 14/10/2005 Nữ Kinh K44 h13/14 đƣờng hoàng văn thái tổ 58 phƣờng hòa khánh nam quận liên chiểu tp đà nẵng0905185869 Chƣơng trình 7 năm Cầu lông

316 232 NV2 Mai Khôi Tuấn 14/07/2005 Nam Kinh 111, Trần Anh Tông,phƣờng Hòa Minh,quận Liên Chiểu,thành phố Đà Nẵng 0905968207 7 năm -1 -1

317 233 NV2 Nguyễn Quốc Viên 22/02/2005 Nam Kinh K82/153 Nguyễn Lƣơng Bằng, Đà Nẵng0974708419 Chƣơng trình 10 năm(2) tổ hợp bài thi khoa học xã hội (4) teakwondo

318 235 NV2 Nguyễn Hoàng Tuyết Trinh 27/06/2005 Nữ Kinh 100/22 Phạm Nhƣ Xƣơng , phƣờng Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu , Thành Phố Đà Nẵng0384472557 7 năm Khoa Học Tự Nhiên Bóng đá

319 239 NV2 Nguyễn Trƣờng Hân 27/08/2003 Nam Kinh 35 Phú Thạch 7 phƣờng Hòa Minh Quận Liên Chiểu Thành Phố Đà Nẵng0975049731 Có 1 1

320 293 NV1 Lê Thị Tƣờng Vy 06/05/2005 Nữ Kinh 34 Văn Thánh 4 Hoà Hiệp Nam Liên Chiểu Đà Nẵng0789424873 7 Tổ hợp Khoa Học Xã Hội Võ Teakwondo





Em đăng kí môn (3) bóng rổ


